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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CR, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Nhị Hồng  
Các Hội thẩm nhân dân: 
1/ Ông Đặng Ngọc Hương 
2/ Ông Lê Xuân H 
 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hiên - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố CR. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa tham 

gia phiên tòa: Bà V Thị Xuyến - Kiểm sát viên. 
Ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố CR, Hội 

đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố CR mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai 
vụ án hình sự thụ lý số: 36/2019/HSST ngày 24 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh C (Bảy Nóc), sinh năm 1978; Nơi cư trú: Tổ dân phố Phúc 
N, phường C, thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Buôn bán; Văn hoá: 
3/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Cha: Nguyễn C, sinh năm 1945 và mẹ: 
Trần Thị S, sinh năm 1949; Vợ: Nguyễn Thị Hồng B, sinh năm 1983; con: 03 con 
(lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2012); Tiền án, tiền sự: Không. Nhân 
thân: Ngày 04/6/2014, bị Tòa án nhân dân thành phố CR xử phạt 01 năm tù nhưng 
cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm về tội “Đánh bạc”. Bị cáo bị áp 
dụng biện pháp bắt tạm giam từ ngày 19/9/2018. (Bị cáo có mặt tại phiên toà). 

 

* Người bị hại:  
1. Ông Đoàn Minh H, sinh năm: 1984  
Nơi cư trú: Tổ dân phố V, phường L, thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 
2. Ông Trần Văn V, sinh năm: 1988 
Nơi cư trú: Tổ dân phố V, phường L, thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 
3. Ông Lê Trung H, sinh năm: 1988 
Nơi cư trú: Tổ dân phố V, phường L, thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ CR 

TỈNH KHÁNH HÒA 

     Bản án số: 28/2019/HSST 
     Ngày: 25/6/2019 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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4. Ông Vũ Thế C, sinh năm: 1985 
Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường L, thành phố CR, tỉnh Khánh Hòa. 

(Vắng mặt tại phiên tòa). 
NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố CR - tỉnh Khánh Hòa truy tố 
về hành vi phạm tội như sau: Nguyễn Thanh C là chồng của Nguyễn Thị Hồng B. 
Vào ngày 08/4/2018, Trần Văn V chở một tấn ốc bươu từ Sóc Trăng về CR cho 
Bích. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, V điều khiển xe về đến CR rồi ngồi ăn nhậu 
cùng Lê Trung H, V Thế C tại quán của Lê Văn T ở tổ dân phố V, phường L, thành 
phố CR. Tại đây, V gọi điện cho Bích giao hàng thì xảy ra kình cãi, thách thức 
đánh nhau. V nói cho Thanh C biết đang ngồi nhậu tại quán của anh Trung. 

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Thanh C xuống bếp lấy 01 con dao 
(loại dao chặt xương) rồi điều khiển xe mô tô 79K1-1336 đi cùng với 05 người đàn 
ông (không xác định rõ lai lịch), trong đó có 03 người đeo khẩu trang đem theo 
dao, kiếm, mã tấu đến tìm đánh V. 

Khi đến quán anh Trung lúc này có V, Lê Trung H, V Thế C đang ngồi 
nhậu. Nguyễn Thanh C không biết mặt V nên dùng điện thoại gọi vào số máy của 
V nhưng không ai nghe máy. Nguyễn Thanh C nói “Thằng lái xe là thằng nào, hồi 
nãy điện thoại” nhưng không ai trả lời. Lúc này, có người trong nhóm của Nguyễn 
Thanh C nói chém tụi nó nên Thanh C và cả nhóm lao vào để đánh V, H và Thế C. 
Thấy vậy, V lấy cây tre để đánh lại thì bị người trong nhóm Thanh C chém trúng 
cẳng tay trái gây thương tích nên V bỏ chạy. Thế C đang đứng thì bị Thanh C dùng 
dao chém trúng cẳng tay phải gây thương tích. H bị một người trong nhóm Thanh 
C dùng vỏ chai bia đánh nên H bỏ chạy bị té ngã thì bị người trong nhóm Thanh C 
dùng dao, mã tấu chém trúng bàn tay phải và bàn tay trái gây thương tích. Đoàn 
Minh H ở gần đó thấy H bị chém nên chạy đến kéo H đứng dậy thì bị người trong 
nhóm Thanh C dùng mã tấu chém trúng khuỷu tay trái, bàn chân phải H gây 
thương tích. Lúc ngày có người la lên “Công an đến” thì nhóm Thanh C bỏ đi. 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh C khai nhận chỉ một mình bị cáo 
dùng dao chém V Thế C, Trần Văn V, Lê Trung H, Đoàn Minh H gây thương tích. 
Tuy nhiên, người bị hại, người làm chứng xác định ngoài CNguyễn Thanh C còn 
có 05 người đàn ông khác cùng dùng dao, kiếm, mã tấu chém V Thế C, Trần Văn 
V, Lê Trung H và Đoàn minh H gây thương tích. 

Tại Bản kết luận pháp y về thương tích số 247 ngày 20/7/2018 của Trung 
tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận đối với thương tích của Vũ Thế C: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 
- Gãy xương quay phải. Tỷ lệ thương tật: 08%. 
- Tổn thương thần kinh quay phải. Tỷ lệ thương tật:15% 
- Đứt gân duỗi ngón 1-2-3-4-5 tay phải. Tỷ lệ thương tật: 06% 
- 02 sẹo lớn. tỷ lệ thương tật: 09%. 
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2. Thực hiện nguyên tắc cộng lùi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 
gây nên hiện tại là 33%. 

Tại Bản kết luận pháp y về thương tích số 248 ngày 20/7/2018 của Trung 
tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận đối với thương tích của Lê Trung H: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 
- 06 sẹo nhỏ. Tỷ lệ thương tật: 08%. 
- Gãy đốt 1 ngón 4 bàn tay phải, hiện tại cứng liên đốt. Tỷ lệ thương 

tật:06% 
- Gãy đốt 1 ngón 5 bàn tay phải, hiện tại cứng liên đốt. Tỷ lệ thương tật: 

06% 
2. Thực hiện nguyên tắc cộng lùi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên hiện tại là 17%. 
Tại Bản kết luận pháp y về thương tích số 246 ngày 20/7/2018 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận đối với thương tích của Trần Văn V: 
1. Dấu hiệu chính qua giám định: 
- 01 sẹo trung bình, khô tốt. 
2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 06%. 
Tại Bản kết luận pháp y về thương tích số 247 ngày 20/7/2018 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận đối với thương tích của Đoàn Minh H: 
1. Dấu hiệu chính qua giám định: 
- 02 sẹo trung bình. Khô tốt. 
2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 06%. 
Tại Bản cáo trạng số 06/VKS-HS ngày 29/01/2019, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố CR đã truy tố bị cáo CNguyễn Thanh C về tội “Cố ý gây thương 
tích” theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015. 

Đối với 05 người đàn ông có hành vi cùng CNguyễn Thanh C chém V Thế 
C, Trần Văn V, Lê Trung H, Đoàn Minh H gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều 
tra Công an thành phố CR chưa điều tra làm rõ được lai lịch nên điều tra làm rõ xử 
lý sau. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 
quan điểm truy tố hình vi của bị cáo CNguyễn Thanh C về tội “Cố ý gây thương 
tích”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: quy định tại điểm d khoản 3 Điều 134, 
điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự 
            Đề nghị xử phạt bị cáo CNguyễn Thanh C từ 04 đến  05 năm tù. 
            Về trách nhiệm dân sự:  

Người bị hại Lê Trung H, V Thế C đã nhận đủ tiền bồi thường thiệt hại sức 
khỏa bị xâm phạm không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm, ông Đoàn Minh H, 
Trần Văn V không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không xem xét. 
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                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 [1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan 

điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử, thư ký phiên 
tòa đã tuân thủ và thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 
Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại 
không có người nào có ý kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 
cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
Ngày 25/4/2019, Tòa án nhân dân thành phố CR đã trả hồ sơ điều tra bổ sung cho 
VKSND để làm rõ hung khí trong vụ án và đồng phạm của bị cáo, tuy nhiên 
VKSND thành phố CR vẫn giữ nguyên cáo trạng số 06/VKS-HS ngày 29/01/2019. 
Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra công an thành phố CR tiếp tục điều tra, 
nhanh chóng làm rõ các đồng phạm của bị cáo Nguyễn Thanh C.  

[2] Trong hồ sơ và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 
tội của bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 
người tham gia tố tụng khác và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án về diễn 
biến hành vi phạm tội của bị cáo, thể hiện: Khoảng 20 giờ ngày 08/4/2018, tại khu 
vực trước nhà anh Lê Văn Trung ở tổ dân phố V, phường L, thành phố CR, tỉnh 
Khánh Hòa, CNguyễn Thanh C có hành vi dùng dao (là hung khí nguy hiểm) cùng 
với 05 người đàn ông chưa rõ lai lịch dùng các hung khí nguy hiểm khác chém V 
Thế C, Trần Văn V, Lê Trung H, Đoàn Minh H gây thương tích với tỷ lệ tổn 
thương cơ thể đối với V Thế C là 33%, đối với Lê Trung H là 17%, đối với Trần 
Văn V là 06% và đối với Đoàn Minh H là 06 %. 

Hình vi của bị cáo Nguyễn Thanh C có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 
thương tích” theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 trong trường hợp dùng hung khí nguy hiểm gây 
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 
mỗi người từ 11% đến 30%. Do đó, cáo trạng số 06/CT-VKS-HS ngày 29/01/2019 
của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố CR truy tố bị cáo CNguyễn Thanh C về 
điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, khi phát sinh mâu thuẫn trong 
vấn đề làm ăn, bị cáo đã nóng nảy dùng dao cùng các đối tượng khác sử dụng hung 
khí gây thương tích cho 04 bị hại, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, là một 
trong những khách thể quan trọng được Luật hình sự bảo vệ, gây mất an ninh trật 
tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Bị cáo có nhân thân xấu đã 
bị kết án về hành vi vi phạm pháp luật nhưng không lấy đó làm bài học kinh 
nghiệm để tu dưỡng rèn luyện bản thân mà lại phạm tội. Do đó, cần phải xử lý bị 
cáo mức án nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

Tuy nhiên xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành 
khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi phạm tội đã 
cùng với gia đình tích cực khắc phục hậu quả và được 04 bị hại đề nghị HĐXX 
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xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 
một phần hình phạt đối với bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật 
mà yên tâm cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

 [3] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại ông Lê Trung H, V Thế C đã 
nhận đủ tiền bồi thường thiệt hại sức khỏa bị xâm phạm, không có yêu cầu bồi 
thường thêm; ông Đoàn Minh H, Trần Văn V không yêu cầu bị cáo phải bồi 
thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm nên HĐXX không xem xét. 

[4] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.  
 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh C phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 
 

Áp dụng: Điểm d khoản 3 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 
Bộ luật Hình sự ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh C 05 (Năm) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ 
ngày bắt 19/9/2018. 

[2]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại ông Lê Trung H, V Thế C đã 
nhận đủ tiền bồi thường thiệt hại sức khỏa bị xâm phạm, không có yêu cầu bồi 
thường thêm; ông Đoàn Minh H, Trần Văn V không yêu cầu bị cáo phải bồi 
thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm nên HĐXX không xem xét. 
    [3].Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 
thẩm. Riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận được bản án sơ thẩm hoặc từ ngày niêm yết bản án sơ thẩm. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa.   
- VKSND TP. CR.   
- Chi cục THADS TP. CR. 
 - Công an TP. CR. 
-  Các bị cáo. 
- Các đương sự. 
- Lưu hồ sơ. 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
  

 
 
 
 

Ngô Nhị Hồng 

 


